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Chứng nhận sản phẩm : CÁP CHẬM CHÁY ĐIỆN ÁP DANH ĐỊNH ĐẾN VÀ BẰNG 
0,6/1 kV 
This is to certify that : Flame retardant cables for rated voltages up to and including 0,6/1 kV 
Nhãn hiệu / Brand name : CADIVI 
Loại : Chi tiết trong phụ lục kèm theo giấy chứng nhận 
Type : Details in the annex attached this Certificate
Được sản xuất bởi / Manufactured by :  

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM - CADIVI 
VIETNAM ELECTRIC CABLE CORPORATION 

Địa chỉ / Address: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh /  
70-72 Nam Ky Khoi Nghia street, Nguyen Thai Binh ward, District 1, Ho Chi Minh city 
Địa chỉ nơi sản xuất / Manufacturing address :   

1) KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai / Road 1, Bien Hoa  
Industrial Park, An Binh ward, Bien Hoa city, Dong Nai province 

2) Lô C2-4, Đường N7, Khu C2, Khu Công nghiệp Tân Phú Trung, Xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi,      
Tp. Hồ Chí Minh / Lot C2-4, Road N7, Area C2, Tan Phu Trung Industrial Park, Tan Phu Trung commune, Cu Chi    
district,   Ho Chi Minh city 

3) Đường số 1, KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai / Road 1, Long Thanh      
Industrial Park, Tam An commune, Long Thanh district, Dong Nai province 

4) Đường số 2, KCN Hòa Cầm, phường Thọ Hòa Tây, quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng / Road 2, Hoa Cam        
Industrial Park, Tho Hoa Tay ward, Cam Le district, Da Nang city 

Phù hợp với tiêu chuẩn / Conforms to the standard : 
IEC 60332-3-22:2018 

TESTS ON ELECTRIC AND OPTICAL FIBRE CABLES UNDER FIRE  
CONDITIONS 

Part 3-22: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or 
 cables - Category A 

Phương thức chứng nhận / Certification scheme : 
Phương thức 5 / Scheme 5 

(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và 
của Bộ Khoa học và Công nghệ) 

   (Circular No. 28/2012/TT-BKHCN dated December 12th 2012 and Circular No. 02/2017/TT-
BKHCN dated March 31st 2017 by Ministry of Science and Technology) 

 

VÀ ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG DẤU CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP CỦA QUATEST 3 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

AND APPROVED TO BEAR QUATEST 3 P RODUCT CERTIFICATION MARK 

Gi ấy ch ứng nh ận có giá trị  t ừ ngày 11/5/2025  đến ngày 10/5/2028 
This Certificate remains valid from May 11 th 2 025 to May 10 th 2 028

CERTIFICATE 





CONG HOA xA HQI CHO NGHIA VIEI NAM
D1c lAp - rU do - Hanh phic

7.a.*-,3

BAN GONG BO HOP CHUAN
sd: 07/ZO2slCADlVl

T€n t6 ch(c, cd nh6n: CoNG TY C0 PHAN OAV CAp gtEN MET NAM - CADtVt
0;a chi: 70-72 Nam Ky Khdi Nghia, P. Nguydn thiii Binh, quan 1, tP H6 Chi minh
oiQn thoEi: 028.38.299.443 / 028.38.292.971 Fax: 028.38.299.437
E-mail: radivi@cadivi.vn Website: www.cadivi.vn

c0Nc a6:
Sdn phdm ften gAi, kidu, loqi, nhdn hi€u, dlc tung k!'thuQt):

cAe cxflru cHAy DIEN Ap oarun DINH oEN vA BANG o,B/ 1 kv
Flame retardant cables for rated voltages up to and rncluding 0,6/1 kV

Nhsn hiQu, FIAEIIVI
Loai : Chi tidt rong Phu luc Danh mgc s6n phdm c6p diQn, nh6n hi6u CADlVl, aluqc chrtng

nh6n phir hop ti6u chudn IEC 60332-3-22:2tJ1t3 (KEm theo GiSy chrtng nhQn s6 t 3-t g

[CAOlVl 01- 2O2s], ngey 11/05/20251
Phtr hgp vdi tiOu chudn (sd hiQu, kri hi€u, tCn goi)

IEC 60332-3-22:2018 - TESTS 0N EI.ECTRI( AND 0PTICAI FIBRE CABTES UNDER FIRE CONDITIONS

Part 3-22: Iest for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables
- Category A

Th0ng tin bd sung (crin c0 cAng bd hqp chudn, phuong thrlc ddnh gid st1 phn hqp...):

Cdn c0 cdng bd hqp chudn: GiSy chrirng nhiin s6 13-19 (CAOrvl 01-202s) c6 giii t4 fi 11/os/2025
ddn. 1o/os/2o28 cta Trung tim K! thuQt ri6u chudn oo ludog chdt lugng 3

Phoong thhc chfing nhqn: PhUong thtlc 5
(th6ng tu sd 28/2U 2/q-BKHCN ngdy 1 2/12/2012 vd thAng tu sd 02/2017/\T-BKHCN

ngdy 31/03/2017 cio B0 Khoo hoc vd CAng nghQ)

Logi hinh il6nh giri: Td ch0c chrirng nhgn diinh giit (bCn th0 ba): Irung tam K! thuQt li6u chudn
oo ludng Chdt lugng 3, sd gidy chrlng nh5n: 13-19 (cAolvl 01-2025), ngiy cdp
giSy ch0ng nhQn 11 / os / 2o2s.

C0n9 ty CP Day c5p dign ViQt Nam - CADlvl cam kdt vd chru tr6ch nhiem vd tinh phir hgp cta san phdm

can Gr4m cHAv olEN Ap DANH olNH o(x vA eiNc 0,6/1 kv do minh sin xudt, kinh doanir, nao quan, van
chuydn, sri dung, khai th6c.

fP, H y 11 thdng 05 ndm 2025
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IEC 60332-3-22:2018



s(', KrroA nec va cONcNcttE
THANH ptr6 t to cni tuttNg

cm cqcutu csulttl
oo l-u'orvc cnAr lu'gxc

ceNG non xA ngr crlu Nctila vrp'r'NAM
DQc IAp - TU'tlo - H4nh phric

56: 146/TB-TDC Thdnh phii Hi Chi Minh, ngdy l.tthdng(ndm 2025

.I'HONG I}AO
'l'i6p nhln lr6 so'cOng b6 hg'p chuin

Chi cuc Ti6u chuin Do ludng ChAt luqng xiic nhin <14 ti6p nh{n 116 so cOng b6
hop chuin s6 OltzozstCaDIVI ng;iy I I thdng 5 ndrn 2025 cta:

CONG TY Co PHAN DAY CAP DIEN VIET NAM - CADIVI

Dia chi: 70-72 Nam Ki Khdi Nghia, phur:ng Nguy6n'l'hdi Binh, Quqn 1, Thdnh
pnO uO Chi Minh, ViQt Nam; Dia chi noi sin xu6t: l) KCN Bi€n Hda l, Duong si5 l,
phudng An Binh, Thlnh ph6 Bi0n I{da, tinh D0ng Nai; 2) L6 C2-4, Dudng N7, Khu
C2, Khu C6ng nghiQp Tdn Ph[ Trung, xd TAn Phri Trung, huy6n Ci Chi, Thdnh ph6
Hd Chi Minh; 3) Eudng.sd 1, KCN Long ThAnh, xi Tam An, huy6n Long Thdnh, tinh
Ddng Nai; 4) Dudng sd 2, KCN Hda CArn, phuong Thq Hda 1-dy, quA-n C6m I.e,
Thdnh ph6 Dd NAng cho sAn phirn C6p chdrn chriy di6n 6p danh dinh d6n vd blng
0,6/l kv.

Loai: Chi ti6t theo Phu lrrc ban hirnh kdrn Gi6y chung nhdn sO tl-tg (CADIVI
0l-2025) cria'frung tArn K! thuqt Ti6u chutin Do ludng Ch6t luong 3 (Quatest 3) cip
ngdy ll thlng5ndm2025.

Nhdn hi0u: CADIVI

Pht hqp ti6u chu6n IEC 60332-3-22:2018 - Tests on electric and optical fibre
cables under fire conditions - Part 3-22: 'Iest for vertical flame spread of vertically -
mountcd bunched wircs or cables - Category A vir c6 giri tri <l6n ngdy l0 thring 5 nirn
2028.

Th6ng bio ndy ghi nhqn su cam k6t cta C6ng ty C6 phAn D6y c5p diQn ViQt Narn
- CADIVI. Th6ng b5o nziy khdng c6 gid trl chfng nhdn cho sin phAm phn hqp v6i ti6u
chu6n tunng ring.

C6ng ty Cd phAn Ddy cdp diQn ViQt Narn - CADIVI phAi hodn todn chiu trich
nhiQm vC tinh phir hop cfra sin phArn do minh s.1n xu6t, kinh doanh, bAo quin, vdn
chuy6n, sri dung, khai thic./1--

crrr cqlC TRT],(,NGNoi nhQn:
- C0ng ty C6 phin Day cnp diQn Vi6t Narn;
- l-uu: TBT( I tr). 'I'R.1.
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